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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 
Câu 1: Hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Pháp luật.        B. Hiến pháp.           C. Điều lệ.            D. Quy tắc.

Câu 2: Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.            B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính nhân dân.                             D. Tính nghiêm túc.

Câu 3: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm những gì?

A. Các chế định pháp luật, các quy phạm pháp luật, các ngành luật.
B. Các quy phạm pháp luật, các ngành luật.                   
C. Các chế định pháp luật, các ngành luật.                
D. Các chế định pháp luật.

Câu 4: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua

A. các chế định pháp luật.             B. các văn bản quy phạm pháp luật.
C. các ngành luật                           D. các văn bản nhà nước.

Câu 5:Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.              B. Thực hiện pháp luật.      
C. Xây dựng pháp luật.             D. Phổ biến pháp luật.

Câu 6: Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.                   B. Thi hành pháp luật.       
C. Tuân thủ pháp luật.                  D. Phổ biến pháp luật.
Câu 7: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Tổng Bí thư.                 B. Chủ tịch nước              
C. Quốc hội.                      D. Chính phủ.

Câu 8.Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3 số đại biểu.                   B. 2/3 số đại biểu.       
C. Ít nhất 1/3 số đại biểu.        D. Ít nhất 2/3 số đại biểu.

Câu 9: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Chủ tịch nước                               B. Quốc hội.              
C. Nhân dân.                                      D. Hội đồng nhân dân.

Câu 10: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:
A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
Câu 11: Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.            B. Các quyền con người, quyền công dân.

C. Quyền cơ bản của công dân.                D. Việc thực hiện quyền công dân.

Câu 12: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại đâu?

A. Chương I của Hiến pháp năm 2013.         B. Chương II của Hiến pháp năm 2013.

C. Chương III của Hiến pháp năm 2013.       D. Chương IV của Hiến pháp năm 2013.
II.Câu hỏi đúng, sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4
Câu 1: Em hãy lựa chọn đúng, sai cho các nhận định sau:

    a.Mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật.

 b.Pháp luật là phương tiện để bảo vệ một nhóm người trong xã hội.

 c.Pháp luật là phương tiện đề công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
    d. Không cần pháp luật, Nhà nước có thể quản lí xã hội bằng các phương tiện khác như: ban hành kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
    a. Thực hiện pháp luật là hoạt động không chỉ của cá nhân mà còn của cả cộng đồng.

    b. Việc tuân thủ pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do của con người.

    c. Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp.

    d. Thực hiện pháp luật là một việc làm mang tính hình thức.

Câu 3: Em hãy lựa chọn đúng sai cho các nhận định sau:
     a. Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc hội.
     b. Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước.

    c. Việc lấy ý kiến của nhân dân khi sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến.

   d. Mọi văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với Hiến pháp đều bị huỷ bỏ.

Câu 4: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
    a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

   b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

   c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

   d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng  và không được đề cập trong Hiến pháp.
III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2
  Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?
   A. Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).
  B. Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

  C. Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).
   D. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).
Câu 2: (1 điểm) Anh H cố tình vượt đền đỏ giao thông tại một ngã tư, xuýt nữa gây ra tai nạn và bị cảnh sát giao thông xử phạt, việc cảnh sát giao thông xử phạt nhằm mục đích gì? Em rút ra được bài học gì từ những vụ tai nạn giao thông ?
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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

 Câu 1: Các văn bản luật và dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.              B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính hiện đại.                                          D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 2: Pháp luật được hiểu là gì?

A. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận.

B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.

C. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.

D. các quy tắc xử sự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.

Câu 3: Văn bản quy phạm pháp luật gồm mấy loại chính?

A. 2 loại.               B. 3 loại.                 C. 4 loại.              D. 5 loại.
Câu 4: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 5: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. Quy định phải làm.         B. Cho phép làm.          
C. Quy định cấm làm.         D. Không cho phép làm.

Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.         B. Thi hành pháp luật.         
C. Tuân thủ pháp luật.         D. Áp dụng pháp luật.
Câu 7: “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật …(1)…, có hiệu lực pháp lí …(2)…, do …(3)… ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.”

A. cốt lõi, mạnh nhất, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản            
B. chi tiết, thấp nhất, Chủ tịch nước

C. quan trọng, trung bình, cơ quan luật pháp                        
D. cơ bản, cao nhất, Quốc hội

Câu 8: Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

A. Hiến pháp 2009        B. Hiến pháp 2013     C. Hiến pháp 2018       D. Hiến pháp 2022

Câu 9: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                  D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.

Câu 10: Đâu là nội dung về việc chưa thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ?

A.Trình báo cơ quan công an khi phát hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

B. Thường xuyên chia sẻ bài viết xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

C. Từ chối xem, chia sẻ các thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia

D. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Câu 11: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước thuộc nhóm quyền nào của con người quy định trong Hiến pháp 2013?

A. Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội.              B. Các quyền về chính trị, dân sự

C. Các quyền về kinh tế, văn hoá.                          D. Các quyền về kinh tế, dân sự.

Câu 12: Việc đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội cho người dân, giúp họ khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 thể hiện Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đảm bảo quyền của công dân trong lĩnh vực gì?

A. Xã hội.         B. Văn hóa.            C. Chính trị.             D. Kinh tế.
II.Câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4
Câu 1:  Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
a. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội.

b. Pháp luật chỉ có tính quyền lực đối với một số nhóm người trong xã hội, chẳng hạn như những người làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc những người có chức vụ cao, còn các nhóm khác không bị bắt buộc phải tuân theo.

c. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật áp dụng đối với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, hay chức vụ, và được áp dụng ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

d. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong xã hội, miễn là họ có ý kiến muốn ban hành các quy tắc xử sự, mà không cần phải tuân theo trình tự, thủ tục, hay hình thức luật định nào.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật do uỷ ban nhân dân huyện A áp dụng đối với gia đình mình.
c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong giấy phép đăng kí kinh doanh
d. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể.
Câu 3: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
a. Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí xây dựng và ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và không được trái so với Hiến pháp.
b. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có 12 chương và 120 điều.

c. Hiến pháp do Quốc hội xây dựng và Chủ tịch Quốc hội ký bản Hiến pháp.

d. Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương II.

Câu 4: Em  hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng và không được đề cập trong Hiến pháp.
III.Tự luận( 3 điểm)

Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của phấp luật ? Giải thích vì sao?

 A.Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

 B.Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

 C.Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).

  D.Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2(1 điểm) 

Theo em để tuân thủ Luật giao thông đường bộ, những người tham gia giao thông phải thực hiện những  gì để đảm bảo an toàn ?

                                                          -----Hết-----
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


	Họ và tên: .........................................................................
	Lớp: .............
	  Mã đề 803




I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12
Câu 1: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua

A. các chế định pháp luật.             B. các văn bản quy phạm pháp luật.
C. các ngành luật                           D. các văn bản nhà nước.

Câu 2:Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.              B. Thực hiện pháp luật.      

C. Xây dựng pháp luật.             D. Phổ biến pháp luật.

Câu 3: Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.                   B. Thi hành pháp luật.       

C. Tuân thủ pháp luật.                  D. Phổ biến pháp luật.
Câu 4: Hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Pháp luật.        B. Hiến pháp.           C. Điều lệ.            D. Quy tắc.

Câu 5: Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.            B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính nhân dân.                             D. Tính nghiêm túc.

Câu 6: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm những gì?

A. Các chế định pháp luật, các quy phạm pháp luật, các ngành luật.

B. Các quy phạm pháp luật, các ngành luật.                   
C. Các chế định pháp luật, các ngành luật.                

D. Các chế định pháp luật.

Câu 7: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 8: Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.            B. Các quyền con người, quyền công dân.

C. Quyền cơ bản của công dân.                D. Việc thực hiện quyền công dân.
Câu 9: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại đâu?

A. Chương I của Hiến pháp năm 2013.         B. Chương II của Hiến pháp năm 2013.

C. Chương III của Hiến pháp năm 2013.       D. Chương IV của Hiến pháp năm 2013.

Câu 10: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Tổng Bí thư.                 B. Chủ tịch nước              
C. Quốc hội.                      D. Chính phủ.

Câu 11.Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3 số đại biểu.                   B. 2/3 số đại biểu.       

C. Ít nhất 1/3 số đại biểu.        D. Ít nhất 2/3 số đại biểu.

Câu 12: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Chủ tịch nước                               B. Quốc hội.              
C. Nhân dân.                                      D. Hội đồng nhân dân.

II.Câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 -  4

Câu 1: Em hãy lựa chọn đúng, sai cho các nhận định sau:

    a. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật.

 b. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ một nhóm người trong xã hội.

 c. Pháp luật là phương tiện đề công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
    d. Không cần pháp luật, Nhà nước có thể quản lí xã hội bằng các phương tiện khác như: ban hành kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Thực hiện pháp luật là hoạt động không chỉ của cá nhân mà còn của cả cộng đồng.

    b. Việc tuân thủ pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do của con người.

    c. Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp.

    d. Thực hiện pháp luật là một việc làm mang tính hình thức.

Câu 3: Em hãy lựa chọn đúng sai cho các nhận định sau:

     a. Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc hội.
     b. Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước.

    c. Việc lấy ý kiến của nhân dân khi sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến.

   d. Mọi văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với Hiến pháp đều bị huỷ bỏ.

Câu 4: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

   b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

   c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

   d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng  và không được đề cập trong Hiến pháp.

III.Tự luận( 3 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 và 2

Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?
  A.Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

 B.Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

 C.Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).

 D.Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

    Câu 2: (1 điểm) Anh H cố tình vượt đền đỏ giao thông tại một ngã tư, xuýt nữa gây ra tai nạn và bị cảnh sát giao thông xử phạt, việc cảnh sát giao thông xử phạt nhằm mục đích gì? Em rút ra được bài học gì từ những vụ tai nạn giao thông ?
------Hết------

	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


	Họ và tên: .........................................................................
	Lớp: .............
	Mã đề 804



I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 2: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. Quy định phải làm.         B. Cho phép làm.          

C. Quy định cấm làm.         D. Không cho phép làm.

Câu 3: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.         B. Thi hành pháp luật.         

C. Tuân thủ pháp luật.         D. Áp dụng pháp luật.
 Câu 4: Các văn bản luật và dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.              B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính hiện đại.                                          D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 5: Pháp luật được hiểu là gì?

A. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận.

B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.

C. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.

D. các quy tắc xử sự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.

Câu 6: Văn bản quy phạm pháp luật gồm mấy loại chính?

A. 2 loại.               B. 3 loại.                 C. 4 loại.              D. 5 loại.
Câu 7: Đâu là nội dung về việc chưa thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ?

A.Trình báo cơ quan công an khi phát hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

B. Thường xuyên chia sẻ bài viết xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

C. Từ chối xem, chia sẻ các thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia

D. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Câu 8: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước thuộc nhóm quyền nào của con người quy định trong Hiến pháp 2013?

A. Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội.              B. Các quyền về chính trị, dân sự

C. Các quyền về kinh tế, văn hoá.                          D. Các quyền về kinh tế, dân sự.

Câu 9: Việc đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội cho người dân, giúp họ khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 thể hiện Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đảm bảo quyền của công dân trong lĩnh vực gì?

A. Xã hội.         B. Văn hóa.            C. Chính trị.             D. Kinh tế.

Câu 10: “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật …(1)…, có hiệu lực pháp lí …(2)…, do …(3)… ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.”

A. cốt lõi, mạnh nhất, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản            
B. chi tiết, thấp nhất, Chủ tịch nước

C. quan trọng, trung bình, cơ quan luật pháp                        
D. cơ bản, cao nhất, Quốc hội

Câu 11: Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

A. Hiến pháp 2009        B. Hiến pháp 2013     C. Hiến pháp 2018       D. Hiến pháp 2022

Câu 12: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                  D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.
II.Phần câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4
Câu 1:  Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội.

b. Pháp luật chỉ có tính quyền lực đối với một số nhóm người trong xã hội, chẳng hạn như những người làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc những người có chức vụ cao, còn các nhóm khác không bị bắt buộc phải tuân theo.

c. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật áp dụng đối với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, hay chức vụ, và được áp dụng ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

d. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong xã hội, miễn là họ có ý kiến muốn ban hành các quy tắc xử sự, mà không cần phải tuân theo trình tự, thủ tục, hay hình thức luật định nào.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật do uỷ ban nhân dân huyện A áp dụng đối với gia đình mình.
c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong giấy phép đăng kí kinh doanh
d. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể.
Câu 3: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí xây dựng và ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và không được trái so với Hiến pháp.
b. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có 12 chương và 120 điều.

c. Hiến pháp do Quốc hội xây dựng và Chủ tịch Quốc hội ký bản Hiến pháp.

d. Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương II.

Câu 4: Em  hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng và không được đề cập trong Hiến pháp.
III.Tự luận( 3 điểm)

Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?
       A. Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

       B. Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).
      C.
 Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).
      D. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2(1 điểm) 

Theo em để tuân thủ Luật giao thông đường bộ, những người tham gia giao thông phải thực hiện những  gì để đảm bảo an toàn ?

.....Hết....
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


	Họ và tên: .........................................................................
	Lớp: .............
	Mã đề 805




I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Chủ tịch nước                               B. Quốc hội.              
C. Nhân dân.                                      D. Hội đồng nhân dân.

Câu 2: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 3: Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.            B. Các quyền con người, quyền công dân.

C. Quyền cơ bản của công dân.                D. Việc thực hiện quyền công dân.

Câu 4: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại đâu?

A. Chương I của Hiến pháp năm 2013.         B. Chương II của Hiến pháp năm 2013.

C. Chương III của Hiến pháp năm 2013.       D. Chương IV của Hiến pháp năm 2013.

Câu 5: Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.                   B. Thi hành pháp luật.       

C. Tuân thủ pháp luật.                  D. Phổ biến pháp luật.
Câu 6: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Tổng Bí thư.                 B. Chủ tịch nước              
C. Quốc hội.                      D. Chính phủ.

Câu 7. Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3 số đại biểu.                   B. 2/3 số đại biểu.       

C. Ít nhất 1/3 số đại biểu.        D. Ít nhất 2/3 số đại biểu.

Câu 8: Hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Pháp luật.        B. Hiến pháp.           C. Điều lệ.            D. Quy tắc.

Câu 9: Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.            B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính nhân dân.                             D. Tính nghiêm túc.

Câu 10: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm những gì?

A. Các chế định pháp luật, các quy phạm pháp luật, các ngành luật.

B. Các quy phạm pháp luật, các ngành luật.                   
C. Các chế định pháp luật, các ngành luật.                

D. Các chế định pháp luật.

Câu 11: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua

A. các chế định pháp luật.             B. các văn bản quy phạm pháp luật.
C. các ngành luật                           D. các văn bản nhà nước.

Câu 12: Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.              B. Thực hiện pháp luật.      

C. Xây dựng pháp luật.             D. Phổ biến pháp luật.
II.Phần câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 2

Câu 1: Em hãy lựa chọn đúng, sai cho các nhận định sau:

    a. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật.

 b. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ một nhóm người trong xã hội.

 c. Pháp luật là phương tiện đề công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
    d. Không cần pháp luật, Nhà nước có thể quản lí xã hội bằng các phương tiện khác như: ban hành kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Thực hiện pháp luật là hoạt động không chỉ của cá nhân mà còn của cả cộng đồng.

    b. Việc tuân thủ pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do của con người.

    c. Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp.

    d. Thực hiện pháp luật là một việc làm mang tính hình thức.

Câu 3: Em hãy lựa chọn đúng sai cho các nhận định sau:

     a. Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc hội.
     b. Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước.

    c. Việc lấy ý kiến của nhân dân khi sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến.

   d. Mọi văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với Hiến pháp đều bị huỷ bỏ.

Câu 4: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a.Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

   b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

   c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

   d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng  và không được đề cập trong Hiến pháp.

III.Tự luận( 3 điểm)
Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật  ? Giải thích vì sao?

      A. Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

      B. Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

     C. Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).

      D. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2: (1 điểm) Tại một ngã tư anh H cố tình vượt đền đỏ giao thông, xuýt nữa gây ra tai nạn và bị cảnh sát giao thông xử phạt, việc cảnh sát giao thông xử phạt nhằm mục đích gì? Em rút ra được bài học gì từ những vụ tai nạn giao thông ?
.....Hết....
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


	Họ và tên: .........................................................................
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	Mã đề 806




I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1: Đâu là nội dung về việc chưa thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ?

A.Trình báo cơ quan công an khi phát hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

B. Thường xuyên chia sẻ bài viết xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

C. Từ chối xem, chia sẻ các thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia

D. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Câu 2: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước thuộc nhóm quyền nào của con người quy định trong Hiến pháp 2013?

A. Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội.              B. Các quyền về chính trị, dân sự

C. Các quyền về kinh tế, văn hoá.                          D. Các quyền về kinh tế, dân sự.

Câu 3: Việc đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội cho người dân, giúp họ khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 thể hiện Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đảm bảo quyền của công dân trong lĩnh vực gì?

A. Xã hội.         B. Văn hóa.            C. Chính trị.             D. Kinh tế.

Câu 4: “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật …(1)…, có hiệu lực pháp lí …(2)…, do …(3)… ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.”

A. cốt lõi, mạnh nhất, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản            
B. chi tiết, thấp nhất, Chủ tịch nước

C. quan trọng, trung bình, cơ quan luật pháp                        
D. cơ bản, cao nhất, Quốc hội

Câu 5: Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

A. Hiến pháp 2009        B. Hiến pháp 2013     C. Hiến pháp 2018       D. Hiến pháp 2022

Câu 6: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                  D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.

Câu 7: Các văn bản luật và dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.              B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính hiện đại.                                          D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 8: Pháp luật được hiểu là gì?

A. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận.
B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.
C. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.

D. các quy tắc xử sự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.

Câu 9: Văn bản quy phạm pháp luật gồm mấy loại chính?

A. 2 loại.               B. 3 loại.                 C. 4 loại.              D. 5 loại.
Câu 10: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 11: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. Quy định phải làm.         B. Cho phép làm.          

C. Quy định cấm làm.         D. Không cho phép làm.

Câu 12: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.         B. Thi hành pháp luật.         

C. Tuân thủ pháp luật.         D. Áp dụng pháp luật.
II.Phần câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4
Câu 1:  Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội.

b. Pháp luật chỉ có tính quyền lực đối với một số nhóm người trong xã hội, chẳng hạn như những người làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc những người có chức vụ cao, còn các nhóm khác không bị bắt buộc phải tuân theo.

c. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật áp dụng đối với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, hay chức vụ, và được áp dụng ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

d. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong xã hội, miễn là họ có ý kiến muốn ban hành các quy tắc xử sự, mà không cần phải tuân theo trình tự, thủ tục, hay hình thức luật định nào.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật do uỷ ban nhân dân huyện A áp dụng đối với gia đình mình.
c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong giấy phép đăng kí kinh doanh
d. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể.
Câu 3: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:
a. Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí xây dựng và ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và không được trái so với Hiến pháp.

b. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có 12 chương và 120 điều.

c. Hiến pháp do Quốc hội xây dựng và Chủ tịch Quốc hội ký bản Hiến pháp.

d. Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương II.

Câu 4: Em  hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng và không được đề cập trong Hiến pháp.
III.Tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?

     A. Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

      B. Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

      C. Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).
      D. Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2(1 điểm) 

Theo em để tuân thủ Luật giao thông đường bộ, những người tham gia giao thông phải thực hiện những  gì để đảm bảo an toàn ?
.....Hết....
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?

A. Chủ tịch nước                               B. Quốc hội.              
C. Nhân dân.                                      D. Hội đồng nhân dân.

Câu 2: Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là:

A. Một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

B. Một nước độc lập, tự do, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

C. Một nước xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Một nước độc lập xã hội chủ nghĩa, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Câu 3: Những lợi ích cơ bản mà công dân được hưởng, được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo theo Hiến pháp, pháp luật là

A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.            B. Các quyền con người, quyền công dân.

C. Quyền cơ bản của công dân.                D. Việc thực hiện quyền công dân.

Câu 4: Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định tại đâu?

A. Chương I của Hiến pháp năm 2013.         B. Chương II của Hiến pháp năm 2013.

C. Chương III của Hiến pháp năm 2013.       D. Chương IV của Hiến pháp năm 2013.

Câu 5: Hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào sau đây?

A. Pháp luật.        B. Hiến pháp.           C. Điều lệ.            D. Quy tắc.

Câu 6: Pháp luật bắt buộc với mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo, là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.            B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính nhân dân.                             D. Tính nghiêm túc.

Câu 7: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm những gì?

A. Các chế định pháp luật, các quy phạm pháp luật, các ngành luật.

B. Các quy phạm pháp luật, các ngành luật.                   
C. Các chế định pháp luật, các ngành luật.                

D. Các chế định pháp luật.

Câu 8: Về hình thức, hệ thống pháp luật được thể hiện qua

A. các chế định pháp luật.             B. các văn bản quy phạm pháp luật.
C. các ngành luật                           D. các văn bản nhà nước.

Câu 9:Quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

A. Ban hành pháp luật.              B. Thực hiện pháp luật.      

C. Xây dựng pháp luật.             D. Phổ biến pháp luật.

Câu 10: Nội dung nào không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

A. Sử dụng pháp luật.                   B. Thi hành pháp luật.       

C. Tuân thủ pháp luật.                  D. Phổ biến pháp luật.
Câu 11: Hiến pháp do cơ quan nào xây dựng?

A. Tổng Bí thư.                 B. Chủ tịch nước              
C. Quốc hội.                      D. Chính phủ.

Câu 12. Hiến pháp được sửa đổi khi có bao nhiêu đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành?

A. 1/3 số đại biểu.                   B. 2/3 số đại biểu.       

C. Ít nhất 1/3 số đại biểu.        D. Ít nhất 2/3 số đại biểu.
II.Phần câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 4
Câu 1: Em hãy lựa chọn đúng, sai cho các nhận định sau:

    a. Mọi tổ chức, cá nhân đều phải chấp hành pháp luật.

 b. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ một nhóm người trong xã hội.

 c. Pháp luật là phương tiện đề công dân bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
    d. Không cần pháp luật, Nhà nước có thể quản lí xã hội bằng các phương tiện khác như: ban hành kế hoạch, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Thực hiện pháp luật là hoạt động không chỉ của cá nhân mà còn của cả cộng đồng.

    b. Việc tuân thủ pháp luật sẽ làm hạn chế quyền tự do của con người.

    c. Áp dụng pháp luật là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp.

    d. Thực hiện pháp luật là một việc làm mang tính hình thức.

Câu 3: Em hãy lựa chọn đúng sai cho các nhận định sau:

     a. Hiến pháp là luật cơ bản của Quốc hội.
     b. Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với hoàn cảnh lịch sử và sự phát triển của đất nước.

    c. Việc lấy ý kiến của nhân dân khi sửa đổi Hiến pháp là không cần thiết vì Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến.

   d.  Mọi văn bản quy phạm pháp luật ban hành không phù hợp với Hiến pháp đều bị huỷ bỏ.

Câu 4: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a.Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

   b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

   c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

   d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng  và không được đề cập trong Hiến pháp.
III.Tự luận( 3 điểm)

    Câu 1(2 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?

      A.Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

      B.Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).
      C.Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).

      D.Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2: (1 điểm) Tại một ngã tư anh H cố tình vượt đền đỏ, xuýt nữa gây ra tai nạn và bị cảnh sát giao thông xử phạt, việc cảnh sát giao thông xử phạt nhằm mục đích gì? Em rút ra được bài học gì từ những vụ tai nạn giao thông ?
.....Hết....
	SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN
--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN: Kinh Tế - Pháp Luật 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
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I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn( 3 điểm):Thí sinh trả lời câu hỏi nhiều đáp lựa chọn từ câu 1 đến câu 12 

Câu 1: “Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là luật …(1)…, có hiệu lực pháp lí …(2)…, do …(3)… ban hành để quy định những vấn đề quan trọng của đất nước.”

A. cốt lõi, mạnh nhất, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản            
B. chi tiết, thấp nhất, Chủ tịch nước

C. quan trọng, trung bình, cơ quan luật pháp                        
D. cơ bản, cao nhất, Quốc hội

Câu 2: Hiến pháp hiện hành của nước ta là:

A. Hiến pháp 2009        B. Hiến pháp 2013     C. Hiến pháp 2018       D. Hiến pháp 2022

Câu 3: Hình thức chính thể của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì?

A. Cộng hoà nghị viện nhân dân.                B. Cộng hoà hỗn hợp

C. Cộng hoà dân chủ nhân dân.                  D. Cộng hoà xã hội chủ nghĩa.

Câu 4: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với

A. nguyện vọng của mọi tầng lớp trong xã hội.

B. nguyện vọng của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện.

C. ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.

D. ý chí của mọi giai cấp và tầng lớp trong xã hội.

Câu 5: Sử dụng pháp luật được hiểu là công dân sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật

A. Quy định phải làm.         B. Cho phép làm.          

C. Quy định cấm làm.         D. Không cho phép làm.

Câu 6: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức còn lại?

A. Sử dụng pháp luật.         B. Thi hành pháp luật.         

C. Tuân thủ pháp luật.         D. Áp dụng pháp luật.
Câu 7: Đâu là nội dung về việc chưa thực hiện tốt quy định của Hiến pháp về chủ quyền, lãnh thổ?

A.Trình báo cơ quan công an khi phát hiện các hành vi xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

B. Thường xuyên chia sẻ bài viết xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

C. Từ chối xem, chia sẻ các thông tin tiêu cực, xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ quốc gia

D. Đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Câu 8: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước thuộc nhóm quyền nào của con người quy định trong Hiến pháp 2013?

A. Các quyền về kinh tế, văn hoá, xã hội.              B. Các quyền về chính trị, dân sự

C. Các quyền về kinh tế, văn hoá.                          D. Các quyền về kinh tế, dân sự.

Câu 9: Việc đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội cho người dân, giúp họ khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID - 19 thể hiện Nhà nước ta đang thực hiện chính sách đảm bảo quyền của công dân trong lĩnh vực gì?

A. Xã hội.         B. Văn hóa.            C. Chính trị.             D. Kinh tế.

Câu 10: Các văn bản luật và dưới luật đều phải phù hợp với Hiến pháp thuộc đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.              B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính hiện đại.                                          D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

Câu 11: Pháp luật được hiểu là gì?

A. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước ban hành hoặc công nhận.

B. các hệ thống chuẩn mực, được quy định trong Hiến pháp, do Nhà nước thừa nhận.

C. các quy tắc xử sự chung, do nhà nước thừa nhận trên những chuẩn mực của đời sống.

D. các quy tắc xử sự chung của mọi người, do nhà nước ban hành, được áp dụng ở phạm vi nhất định.

Câu 12: Văn bản quy phạm pháp luật gồm mấy loại chính?

A. 2 loại.               B. 3 loại.                 C. 4 loại.              D. 5 loại.
II.Phần câu hỏi đúng sai( 4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 2

Câu 1:  Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực Nhà nước, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn trong xã hội.

    b. Pháp luật chỉ có tính quyền lực đối với một số nhóm người trong xã hội, chẳng hạn như những người làm việc trong cơ quan Nhà nước hoặc những người có chức vụ cao, còn các nhóm khác không bị bắt buộc phải tuân theo.

    c. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật thể hiện ở chỗ pháp luật áp dụng đối với tất cả mọi người trong xã hội, không phân biệt địa vị, nghề nghiệp, hay chức vụ, và được áp dụng ở nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau.

    d. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong xã hội, miễn là họ có ý kiến muốn ban hành các quy tắc xử sự, mà không cần phải tuân theo trình tự, thủ tục, hay hình thức luật định nào.

Câu 2: Lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a.Thanh tra thuế thực hiện đúng pháp luật, ra quyết định xử phạt đối với doanh nghiệp X vì chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

    b. Ông B khiếu nại quyết định thu hồi đất trái pháp luật do uỷ ban nhân dân huyện A áp dụng đối với gia đình mình.
    c. Anh D mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh các mặt hàng có tên trong giấy phép đăng kí kinh doanh
    d. Người sử dụng lao động đơn phương ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động trước thời hạn mà không có lí do cụ thể.
Câu 3: Em lựa hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

   a. Các văn bản pháp luật khác ban hành phải đảm bảo tiêu chí xây dựng và ban hành trên cơ sở của Hiến pháp và không được trái so với Hiến pháp.

  b. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 có 12 chương và 120 điều.

  c. Hiến pháp do Quốc hội xây dựng và Chủ tịch Quốc hội ký bản Hiến pháp.

  d. Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân tại chương II.

Câu 4: Em  hãy chọn đúng sai cho các nhận định sau:

    a. Hiến pháp năm 2013 khẳng định Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

    b. Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước là phân tán và không có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước.

    c. Đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

    d. Quốc kì, Quốc huy, Quốc ca, Quốc khánh và Thủ đô chỉ là những yếu tố mang tính biểu tượng và không được đề cập trong Hiến pháp.

III.Tự luận( 3 điểm)

Câu 1( 1 điểm) Em hãy cho biết nội dung nào sau đây là quy định pháp luật và không phải quy định của pháp luật ? Giải thích vì sao?

    A.Người lao động có các quyền: làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử,... (điểm a khoản 1 Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019).

   B.Đoàn viên có nhiệm vụ: Luôn luôn phấn đấu vì lí tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập. lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (khoản 1 Điều 2 Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13-12-2017).

  C.Khi giao dịch với khách hàng phải ân cần, niềm nở và lịch thiệp; thể hiện được tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc để khách hàng yên tâm, hài lòng khi đến giao dịch tại công ty (Điều 3 Nội quy Công ty Y).

 D.Điều kiện tham dự Đại hội cổ đông: cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng vần bàn cho người khác dự họp theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật (Điều 3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên Công ty cổ phần X).

Câu 2(1 điểm) 

Theo em để tuân thủ Luật giao thông đường bộ, những người tham gia giao thông phải thực hiện những  gì để đảm bảo an toàn ?

.....Hết....
ĐÁP ÁN GIỮA KỲ II MÔN KT- PL 10
NĂM HỌC (2024-2025)

I.Trắc nghiệm (3 điểm)

                             Đề 801
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	B
	B
	B
	B
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	B


II. Trắc nghiệm đúng, sai(4 điểm)
Câu 1     Câu 2      Câu 3      Câu 4    
	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	S
	a
	Đ

	b
	S
	b
	S
	b
	Đ
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	S
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)
                          Đề 802
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	D
	A
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	B
	B
	A


Trắc nghiệm đúng, sai(4 điểm)

Câu 1    Câu 2       Câu 3      Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	S
	b
	Đ
	b
	S
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)

                          Đề 803

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	B
	D
	A
	B
	A
	A
	B
	B
	C
	D
	C


 Trắc nghiệm đúng, sai(4 điểm)
Câu 1      Câu 2      Câu 3     Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	S
	a
	Đ

	b
	S
	b
	S
	b
	Đ
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	S
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


       I.Trắc nghiệm (3 điểm)
                         Đề 804

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	A
	D
	B
	D


Trắc nghiệm đúng, sai (4 điểm)
Câu 1     Câu 2      Câu 3     Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	S
	b
	Đ
	b
	S
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)

                            Đề 805

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	A
	B
	B
	D
	C
	D
	A
	B
	A
	B
	B


Trắc nghiệm đúng, sai(4 điểm)
Câu 1     Câu 2      Câu 3      Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	S
	a
	Đ

	b
	S
	b
	S
	b
	Đ
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	S
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)

                            Đề 806

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	B
	A
	D
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	B
	D


 Trắc nghiệm đúng, sai( 4 điểm)
Câu 1     Câu 2      Câu 3      Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	S
	b
	Đ
	b
	S
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)
                                   Đề 807

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	D


II.Trắc nghiệm đúng, sai

Câu 1     Câu 2      Câu 3     Câu 4    

	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	S
	a
	Đ

	b
	S
	b
	S
	b
	Đ
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	S
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


I.Trắc nghiệm (3 điểm)
                                  Đề 808

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	D
	B
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	D
	A


 Trắc nghiệm đúng, sai(4 điểm)

Câu 1     Câu 2      Câu 3     Câu 4    

	a
	S
	a
	Đ
	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	Đ
	b
	Đ
	b
	S
	b
	S

	c
	S
	c
	Đ
	c
	Đ
	c
	Đ

	d
	Đ
	d
	S
	d
	Đ
	d
	S


III.Phần tự luận(3 điểm) 

Đề : 801, 803, 805, 807.
Câu 1(2 điểm)

Đáp án:

a.
- Là quy định pháp luật vì Bộ luật Lao động do Nhà nước ban hành, điều chỉnh quan hệ lao động. Bất kì ai tham gia vào quan hệ lao động đều phải thực hiện. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.(0.5 đ)
b.
- Không phải là quy định pháp luật vi quy định này chỉ áp dụng đối với đoàn viên trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.(0.5 đ)
c.
- Không phải là quy định pháp luật vì đây là nội quy của Công ty Y và chì áp dụng với các thành viên trong Công ty Y.(0.5 đ)
d.
- Không phải là quy định pháp luật vì đây chì là quy định trích từ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần X và chỉ áp dụng đối với các cổ đông trong thời gian đại hội cổ đông.(0.5 đ)
Câu 2: (1 điểm) ) Tại một ngã tư anh H cố tình vượt đền đỏ, xuýt nữa gây ra tai nạn và bị cảnh sát giao thông xử phạt, việc cảnh sát giao thông xử phạt nhằm mục đích gì? Em rút ra được bài học gì từ những vụ tai nạn giao thông ?
Trả lời:
- Việc xử phạt của cảnh sát giao thông nhằm mục đích áp dụng pháp luật quy định đối với người tham gia giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn hành vi vi phạm giao thông, giáo dục người khác….(0.5 đ)
- Rút ra bài học làm giảm thiểu tai nạn giao thông và an toàn cho bản thân( Học sinh tự làm)(0.5 đ)
Đề: 802,804, 806,808.
Câu 1:(2 điểm)

Đáp án:

a.
- Là quy định pháp luật vì Bộ luật Lao động do Nhà nước ban hành, điều chỉnh quan hệ lao động. Bất kì ai tham gia vào quan hệ lao động đều phải thực hiện. Nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.(0.5 đ)
b.
- Không phải là quy định pháp luật vi quy định này chỉ áp dụng đối với đoàn viên trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.(0.5 đ)
c.
- Không phải là quy định pháp luật vì đây là nội quy của Công ty Y và chì áp dụng với các thành viên trong Công ty Y.(0.5 đ)
d.
- Không phải là quy định pháp luật vì đây chì là quy định trích từ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần X và chỉ áp dụng đối với các cổ đông trong thời gian đại hội cổ đông.(0.5 đ)
Câu 2(1 điểm) 

Theo em để tuân thủ Luật giao thông đường bộ, những người tham gia giao thông phải thực hiện những  gì để đảm bảo an toàn ?

Trả lời:
- Khi tham gia giao thông đường bộ, mỗi người phải chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và chỉ dẫn của hệ thống biển báo hiệu đường bộ. 

-Mọi người  tự giác dừng lại đúng vạch , không vượt qua ngã ba, ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ , đi đúng làn đường.. là biểu hiện của việc thực hiện nghiêm pháp luật giao thông đường bộ.
( chú ý : Gv có thể chấm linh hoạt các ví dụ minh họa của học sinh)

